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	I - DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI
	
	
	
	

	TT
	Mã số doanh nghiệp
	Tên doanh nghiệp
	Địa chỉ trụ sở chính
	Vốn điều lệ (VNĐ)
	Điện thoại
	Người đại diện theo pháp luật
	Ngày cấp
	Số lượng lao động (người)

	1
	0601222039
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN THUẦN VIỆT
	Xóm 8, Xã Giao Long, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0961496429
	VŨ KHẮC THUẦN
	01/10/2021
	5

	2
	0601222078
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU AN THỊNH
	15/65 Yết Kiêu, Khu Đô Thị Hòa Vượng, Phường Lộc Hoà, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	50.000.000.000
	0962773638
	HUỲNH MINH TUÂN           
	01/10/2021
	10

	3
	0601222060
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI DỆT MAY THÀNH CÔNG
	Đội 9 Minh Thắng, Xã Yên Chính, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.900.000.000
	0824691132
	MAI CÔNG DOANH
	02/10/2021
	30

	4
	0601222085
	CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÚC HOÀNG HIỆP
	Xóm 5, Xã Hải Thanh, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0977109767
	PHẠM VĂN GIÁP
	04/10/2021
	5

	5
	0601222092
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SANG PHÁT
	Xóm 16, Xã Nghĩa Thái, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0913 992 182
	PHẠM THẾ TUYỀN    
	04/10/2021
	6

	6
	0601222102
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ MAY MẶC K&T
	Số 115 Nguyễn Khánh Toàn, Phường Lộc Hoà, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.500.000.000
	0824964900
	BÙI THỊ HUYỀN TRANG
	04/10/2021
	5

	7
	0601222134
	CÔNG TY TNHH SÔNG ĐÀO NAM ĐỊNH
	Xóm 9, Xã Xuân Thủy, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.800.000.000
	0948361886
	NGUYỄN THANH HIẾU
	04/10/2021
	6

	8
	0601222141
	CÔNG TY TNHH XUÂN THÀNH ND
	Xóm 8, Xã Xuân Thủy, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.800.000.000
	0942092908
	TRẦN QUỐC VIỆT
	04/10/2021
	6

	9
	0601222127
	CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO TKN VIỆT NAM
	Số 2 Trần Nhân Trứ, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	8.600.000.000
	0914406363
	TRẦN MINH TÂM
	04/10/2021
	6

	10
	0601222166
	CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN THỊNH PHÁT
	Khu Nông Trường 2, Xã Bạch Long, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0988611669
	PHAN VĂN TẤN
	05/10/2021
	5

	11
	0601222159
	CÔNG TY TNHH BS ANH
	Số 12/11 Lê Quý Đôn, Phường Thống Nhất, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0982640610
	LÊ HỒNG QUẢNG
	05/10/2021
	5

	12
	0601222222
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH VINH
	Xóm 6, Xã Tân Thành, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0911 390 083
	KHIẾU ĐÌNH LỢI
	05/10/2021
	8

	13
	0601222254
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NAM PHONG GLASS
	499 Trần Huy Liệu, Phường Trường Thi, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0915538062
	NGUYỄN LANG PHONG
	05/10/2021
	5

	14
	0601222335
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINKTEE
	Xóm 7, Xã Phúc Thắng, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.822.000.000
	0977276564
	VŨ ĐỨC VINH
	06/10/2021
	1

	15
	0601222381
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI KHÁNH MINH
	372 Nguyễn Bính, Phường Trần Quang Khải, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0911.277.442
	VŨ NGỌC BIỀN   
	07/10/2021
	8

	16
	0601222448
	CÔNG TY TNHH CKĐ MINH QUÂN
	Thôn An Hạ, Xã Yên Bình, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.000.000.000
	0972994600
	NGUYỄN ĐÌNH NINH
	11/10/2021
	12

	17
	0601222462
	CÔNG TY TNHH VŨ GIA 68
	Số 95 Đường Đông A, Phường Lộc Hoà, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.868.000.000
	0906181268
	VŨ VĂN CHÍNH
	11/10/2021
	6


	18
	0601222504
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI BÌNH MINH
	Xóm 18, Xã Hải Anh, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.800.000.000
	0966998599
	NGUYỄN THANH TÙNG
	11/10/2021
	11

	19
	0601222688
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI QUANG MINH
	Số 68 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Khu TĐC Cầu Vượt, Phường Lộc Hoà, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.680.000.000
	0985097433
	TRẦN THỊ MINH   
	12/10/2021
	8

	20
	0601222656
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT SỐ TKS
	Số 846 Đường Điện Biên, Phường Lộc Hoà, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	02283601888
	TRẦN THIỆN THUẬT  
	12/10/2021
	3

	21
	0601222705
	CÔNG TY TNHH PHÁT MINH ANH
	Xóm Xuân Lập, Xã Hải Xuân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.000.000.000
	0968122258
	NGUYỄN VĂN TÙNG
	12/10/2021
	10

	22
	0601222744
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ GIA CÔNG CƠ KHÍ HOÀNG HẢI 
	Xóm 2 Liên Phương, Thôn Tổ Cầu, Xã Liên Bảo, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0963689659
	HOÀNG MINH QUANG
	13/10/2021
	3

	23
	0601222769
	CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP TÂN THÀNH
	Tân Thành, Xã Hồng Quang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.600.000.000
	0947.206.991
	TÔ THỊ NGÁT
	13/10/2021
	6

	24
	0601222776
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP ACT
	Xóm Giang, Xã Hồng Quang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.200.000.000
	0948.362.891
	NGUYỄN DUY TRUYỀN
	13/10/2021
	8

	25
	0601222783
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MẠNH CHÍ
	Xóm Dậu, Xã Hồng Quang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0941.339.631
	NGUYỄN THỊ YẾN
	13/10/2021
	6

	26
	0601222800
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TRANG HẰNG
	Số 126 đường Đông A, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.700.000.000
	0842518071
	TRẦN THỊ THU HẰNG
	14/10/2021
	2

	27
	0601222818
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẠI BẮC
	Xóm 16, Xã Giao Thịnh, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	25.000.000.000
	0982 199 988
	TRẦN VĂN ANH
	14/10/2021
	6

	28
	0601222825
	CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI HOÀNG HUY
	Xóm Giang, Xã Hồng Quang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.200.000.000
	0947.378.260
	LƯU ĐÌNH HUY
	14/10/2021
	8

	29
	0601222871
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN MINH PLASTIC
	Thôn Nam Sơn, Xã Yên Lợi, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0969798880
	NGUYỄN XUÂN HIẾU
	15/10/2021
	6

	30
	0601222889
	CÔNG TY TNHH TM NAM BẮC HÀ
	Xóm 10, Xã Xuân Bắc, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	10.000.000.000
	0843 690 222
	NGUYỄN VĂN BẮC   
	15/10/2021
	8

	31
	0601222896
	CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KHÁNH LINH
	Thôn Phú Thọ, Xã Yên Thành, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0944318630
	ĐINH THỊ PHƯỢNG
	15/10/2021
	5

	32
	0601222913
	CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÚC NAM PHONG
	Xóm 5, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0865259796
	MAI VĂN PHONG
	18/10/2021
	1

	33
	0601222945
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ ĐỨC THÔNG 
	Dãy 2 Quốc lộ 38B, Xã Yên Khánh, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	10.000.000.000
	0968515206
	NGUYỄN ĐỨC THÔNG   
	19/10/2021
	3

	34
	0601222952
	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY LẮP PHÚ CƯỜNG
	Khu phố Nam, Thị Trấn Liễu Đề, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	15.000.000.000
	0939149868
	VŨ VĂN PHÚ
	19/10/2021
	2

	35
	0601222984
	CÔNG TY TNHH BẢNG VIỆT HÀ
	Xóm 6, Xã Trực Đại, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0967 504 873 
	PHẠM VĂN BẢNG
	19/10/2021
	6

	36
	0601222991
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU DIỄM MY
	27 Bùi Xuân Phái, Phường Trần Quang Khải, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0934385887
	VŨ THU HOÀI
	20/10/2021
	10

	37
	0601223018
	CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ THÀNH CHIẾN
	Xóm 2 thôn Bình Yên, Xã Nam Thanh, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.800.000.000
	0853006397
	PHẠM THỊ SÂM
	20/10/2021
	11

	38
	0601223000
	CÔNG TY TNHH CÔNG DỤNG
	Thôn 1, Xã Trực Thuận, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0978395555
	NGÔ CÔNG DỤNG
	20/10/2021
	40

	39
	0601223057
	CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ HƯNG VINH
	Tổ dân phố số 3, Thị Trấn Liễu Đề, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0345057792
	LÂM VĂN TRUNG   
	21/10/2021
	8

	40
	0601223064
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN NAM
	Xóm 6, Tân Giang, Xã Nam Thanh, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	8.500.000.000
	0963.901.674
	LÊ ĐÌNH MÃO   
	21/10/2021
	10

	41
	0601223071
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHƯƠNG TIỆN THÀNH ĐẠT
	Xóm 2, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.800.000.000
	0985750939
	TRẦN VĂN GIỚI
	21/10/2021
	5

	42
	0601223089
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI HẢI AN
	Xóm 6, Xã Hồng Quang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.900.000.000
	0828933319
	NGUYỄN MINH TUẤN
	22/10/2021
	6

	43
	0601223096
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VINH NGÂN 
	Xóm Phạm Thoại, Xã Hải Phú, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0336.400.595
	PHẠM THÁI QUANG
	22/10/2021
	8

	44
	0601223106
	CÔNG TY TNHH ULISH
	Đường N4, Khu công nghiệp Hòa Xá (Thuê xưởng của Công ty TNHH Việt Anh), Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	097.392.3047
	CHOU, YANG-FAN
	22/10/2021
	6

	45
	0601223113
	CÔNG TY TNHH NỘI THẤT MỸ NGHỆ DƯƠNG PHÁT
	Xóm Đoàn Kết, Xã Xuân Phú, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.800.000.000
	0964.490.769
	VŨ ĐỨC DƯƠNG
	22/10/2021
	3

	46
	0601223177
	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KHÁNH LINH
	Khu 7, Thị Trấn Yên Định, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0936775567
	NGUYỄN VĂN ĐỆ
	27/10/2021
	3

	47
	0601223152
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SƠN HUYỀN
	Đội 5, Xóm 1, Xã Kim Thái, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0787011689
	TRẦN SƠN
	27/10/2021
	3

	48
	0601223184
	CÔNG TY TNHH THÀNH PHÁT BTN
	74 Ngỗ Sỹ Liên, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.800.000.000
	0943 896 555    
	NGUYỄN XUÂN HIỀN    
	27/10/2021
	6

	49
	0601223191
	CÔNG TY TNHH NHÀ CỔ THẾ HIỂN
	Xóm 2, Xã Hải Sơn, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0854619999
	LẠI THẾ HIỂN
	27/10/2021
	3

	50
	0601223233
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ NỘI THẤT MINH KHÔI
	Thôn Bồi Tây, Xã Mỹ Phúc, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0935559398/0364556555
	HÀ TIẾN BÌNH  
	28/10/2021
	5

	51
	0601223272
	CÔNG TY TNHH BOOMERANG HOMES 
	123 Đỗ Mạnh Đạo, Phường Lộc Hòa, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0902461320
	NGUYỄN TUẤN LINH
	29/10/2021
	12

	52
	0601222046
	CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI HỒNG PHÁT
	Xóm An Vinh, Xã Trực Chính, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0947504159
	PHẠM THỊ LÝ
	01/10/2021
	9

	53
	0601222215
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÀ ĐỨC TRƯỜNG
	Xóm Bình Minh 1, Xã Việt Hùng, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0945.969.666
	PHẠM VĂN TRƯỜNG
	05/10/2021
	10

	54
	0601222279
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ KACHI FOOD
	Xóm 6, Xã Hải Long, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0983445300
	LẠI THỊ THƠ  
	06/10/2021
	5

	55
	0601222310
	CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI TẤN PHÚC
	Tổ dân phố Liên Phú, Thị Trấn Cát Thành, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.800.000.000
	0911020333
	TRẦN MINH QUANG
	06/10/2021
	5

	56
	0601222423
	CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT A.I.O HOME
	Số 9 Nguyễn An Ninh, Phường Văn Miếu, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0989646483
	NGUYỄN HUY THÀNH
	08/10/2021
	5

	57
	0601222455
	CÔNG TY TNHH NHÔM CHIẾN PHÁT
	Tổ 16, Thị Trấn Nam Giang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.000.000.000
	0912283327 - 0944562781
	NGUYỄN VĂN CHIẾN
	11/10/2021
	3

	58
	0601222695
	CÔNG TY TNHH THANG MÁY ĐỨC THÀNH AN
	Số 6 Nguyễn Đức Thuận, Phường Hạ Long, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0947.242.662
	ĐOÀN VĂN ĐANG
	12/10/2021
	10

	59
	0601222712
	CÔNG TY TNHH LÂM BẢO CHUNG
	Xóm Lâm Bồi, Xã Giao Phong, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.868.000.000
	0373083222
	LÂM VĂN CHUNG
	13/10/2021
	2

	60
	0601222864
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ISM
	Xóm Hồng Thái, Xã Hải Xuân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0365 22 1978
	LÊ THỊ TÂM
	15/10/2021
	10


	61
	0601222938
	CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SUPERSTAR
	Số 56/63 đường Văn Cao, Phường Năng Tĩnh, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.500.000.000
	0917 831 668
	MAI VINH DỰ   
	19/10/2021
	6

	62
	0601223025
	CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NÔNG SẢN GREEN
	Xóm 18, Xã Hải Hưng, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0228.377.8686                             
	BÙI THỊ THÚY MẪN
	20/10/2021
	6

	63
	0601223032
	CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI HÀ SƠN
	Tổ 13, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.000.000.000
	0949564916
	VŨ THỊ HẢO
	20/10/2021
	3

	64
	0601223219
	CÔNG TY TNHH DIAMOND WINDOW
	529 Trần Hưng Đạo, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	600.000.000
	0915999891
	ĐỖ VĂN TRÁNG
	28/10/2021
	2

	65
	0601222053
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC HIỂN ANH
	Xóm 19, Xã Nghĩa Châu, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	500.000.000
	0326372456
	 
	01/10/2021
	1

	66
	0601222014
	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GIAO THỦY
	Xóm 29, Xã Giao Thiện, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0971980845
	PHAN THỊ HƯƠNG
	01/10/2021
	5

	67
	0601222021
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÂM PHÁT
	Thôn An Cừ Trung, Xã Yên Bình, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	980.000.000
	0853 506 289
	ĐINH VIẾT NGHĨA
	01/10/2021
	5

	68
	0601222247
	CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI HTĐ TOÀN CẦU
	Số 1083 đường Vũ Hữu Lợi, Xã Nam Vân, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0946138662
	NGUYỄN MẠNH HÙNG
	05/10/2021
	10

	69
	0601222286
	CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THÊU VIỆT PHÁT - HẢI CƯỜNG
	Xóm 2, Xã Hải Cường, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	30.000.000.000
	0975.691199
	VŨ THỊ MINH THÚY
	06/10/2021
	1500

	70
	0601222293
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN & XÂY DỰNG ĐẠI THÀNH
	Xóm 6, Xã Hải Hà, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0359231818
	ĐOÀN VĂN ĐẠI
	06/10/2021
	10

	71
	0601222303
	CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THÊU VIỆT PHÁT - NINH CƯỜNG
	Tổ dân phố Thanh Minh, Thị trấn Ninh Cường, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0988.772628
	PHẠM VĂN HÙNG
	06/10/2021
	300

	72
	0601222328
	CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI NINH
	Xóm 18, Xã Hải Ninh, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	18.000.000.000
	0819 599 664
	ĐINH VĂN HIẾN
	06/10/2021
	9

	73
	0601222399
	CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH TỔNG HỢP HẢI ANH
	Đội 5, thôn Thành An, Xã Nghĩa Phong, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0396894181
	TRẦN THỊ NGỌC ANH
	07/10/2021
	5

	74
	0601222416
	CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG PHÚ HƯNG
	Khu phố 2 , Thị Trấn Quỹ Nhất, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	20.000.000.000
	0962661077
	ĐÀO VĂN HIẾU
	08/10/2021
	5

	75
	0601222430
	CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HÀNH HƯƠNG CÔNG GIÁO
	28 Tô Hiệu, Phường Ngô Quyền, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	7.000.000.000
	0854357777
	PHẠM DUY HƯỞNG
	08/10/2021
	12

	76
	0601222487
	CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÚC THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÁY VÀ GIA CÔNG KHUÔN MẪU BÌNH MINH
	Tổ dân phố số 13, Thị Trấn Lâm, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	21.000.000.000
	0915.895979
	NGUYỄN MẠNH DŨNG
	11/10/2021
	10

	77
	0601222663
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG NHÀ VIỆT
	Số 156 Trần Nhật Duật, Phường Trần Tế Xương, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0942818291
	TRẦN ĐÌNH THẮNG
	12/10/2021
	5

	78
	0601222751
	CÔNG TY CỔ PHẦN IN, GIẤY VỞ HƯNG THỊNH
	Số 52 Trần Kỳ, Phường Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	02283510999-0947260222
	NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC
	13/10/2021
	20

	79
	0601222832
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HỢP HƯNG
	Số 64 Đinh Thị Vân, Phường Hạ Long, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	13.200.000.000
	0913561541
	MAI THẾ THỦY
	14/10/2021
	80

	80
	0601222920
	CÔNG TY CỔ PHẦN IN TRƯỜNG THÀNH PHÁT
	112 Trường Chinh, Phường Bà Triệu, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.500.000.000
	0915302402
	ĐẶNG THANH BÌNH
	18/10/2021
	50

	81
	0601222977
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẠI PHÚC NAM ĐỊNH
	Khu 18, Xã Phúc Thắng, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	30.000.000.000
	0328256666
	TRẦN VĂN HAI
	19/10/2021
	3

	82
	0601223201
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI THÀNH NAM ĐỊNH
	Xóm Triền, Xã Hồng Quang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	20.000.000.000
	0888992233
	VŨ ĐỨC VINH
	28/10/2021
	10

	83
	0601223226
	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM HẢI SƠN
	Xóm Tân Lập, Quốc lộ 38B, Xã Yên Tiến, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	99.000.000.000
	0912389884
	BÙI VĂN HẢI
	28/10/2021
	100

	84
	0601223258
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÙNG HƯNG NAM ĐỊNH
	Khu tập thể công an, Xã Lộc An, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	7.500.000.000
	0986.046364
	ĐỖ MẠNH CƯỜNG
	29/10/2021
	10

	
	Tổng vốn đăng ký
	713.518.000.000 VNĐ
	
	
	
	
	

	II. DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ TẠM NGỪNG KINH DOANH 

TT

Mã số doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ trụ sở chính

Vốn điều lệ

VNĐ

Điện thoại

Người đại diện theo pháp luật

Ngày cấp

Số lượng lao động

1

0601222039

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN THUẦN VIỆT

Xóm 8, Xã Giao Long, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.000.000.000

0961496429

 

VŨ KHẮC THUẦN

01/10/2021

2

0601222078

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU AN THỊNH

15/65 Yết Kiêu, Khu Đô Thị Hòa Vượng, Phường Lộc Hoà, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

50.000.000.000

0962773638

 

HUỲNH MINH TUÂN           

01/10/2021

3

0601222060

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI DỆT MAY THÀNH CÔNG

Đội 9 Minh Thắng, Xã Yên Chính, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.900.000.000

0824691132

 

MAI CÔNG DOANH

02/10/2021

4

0601222085

CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÚC HOÀNG HIỆP

Xóm 5, Xã Hải Thanh, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

3.000.000.000

0977109767

 

PHẠM VĂN GIÁP

04/10/2021

5

0601222092

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SANG PHÁT

Xóm 16, Xã Nghĩa Thái, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.000.000.000

0913 992 182

 

PHẠM THẾ TUYỀN    

04/10/2021

6

0601222102

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ MAY MẶC K&T

Số 115 Nguyễn Khánh Toàn, Phường Lộc Hoà, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.500.000.000

0824964900

 

BÙI THỊ HUYỀN TRANG

04/10/2021

7

0601222134

CÔNG TY TNHH SÔNG ĐÀO NAM ĐỊNH

Xóm 9, Xã Xuân Thủy, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.800.000.000

0948361886

 

NGUYỄN THANH HIẾU

04/10/2021

8

0601222141

CÔNG TY TNHH XUÂN THÀNH ND

Xóm 8, Xã Xuân Thủy, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.800.000.000

0942092908

 

TRẦN QUỐC VIỆT

04/10/2021

9

0601222127

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO TKN VIỆT NAM

Số 2 Trần Nhân Trứ, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

8.600.000.000

0914406363

 

TRẦN MINH TÂM

04/10/2021

10

0601222166

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN THỊNH PHÁT

Khu Nông Trường 2, Xã Bạch Long, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

2.000.000.000

0988611669

 

PHAN VĂN TẤN

05/10/2021

11

0601222159

CÔNG TY TNHH BS ANH

Số 12/11 Lê Quý Đôn, Phường Thống Nhất, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

3.000.000.000

0982640610

phuongdinhquang1980@gmail.com

LÊ HỒNG QUẢNG

05/10/2021

12

0601222222

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH VINH

Xóm 6, Xã Tân Thành, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

3.000.000.000

0911 390 083

 

KHIẾU ĐÌNH LỢI

05/10/2021

13

0601222254

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NAM PHONG GLASS

499 Trần Huy Liệu, Phường Trường Thi, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

5.000.000.000

0915538062

 

NGUYỄN LANG PHONG

05/10/2021

14

0601222335

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINKTEE

Xóm 7, Xã Phúc Thắng, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

6.822.000.000

0977276564

 

VŨ ĐỨC VINH

06/10/2021

15

0601222381

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI KHÁNH MINH

372 Nguyễn Bính, Phường Trần Quang Khải, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.000.000.000

0911.277.442

 

VŨ NGỌC BIỀN   

07/10/2021

16

0601222448

CÔNG TY TNHH CKĐ MINH QUÂN

Thôn An Hạ, Xã Yên Bình, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

6.000.000.000

0972994600

 

NGUYỄN ĐÌNH NINH

11/10/2021

17

0601222462

CÔNG TY TNHH VŨ GIA 68

Số 95 Đường Đông A, Phường Lộc Hoà, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

6.868.000.000

0906181268

 

VŨ VĂN CHÍNH

11/10/2021

18

0601222504

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI BÌNH MINH

Xóm 18, Xã Hải Anh, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.800.000.000

0966998599

 

NGUYỄN THANH TÙNG

11/10/2021

19

0601222688

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI QUANG MINH

Số 68 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Khu TĐC Cầu Vượt, Phường Lộc Hoà, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

5.680.000.000

0985097433

 

TRẦN THỊ MINH   

12/10/2021

20

0601222656

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT SỐ TKS

Số 846 Đường Điện Biên, Phường Lộc Hoà, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.000.000.000

02283601888

 

TRẦN THIỆN THUẬT  

12/10/2021

21

0601222705

CÔNG TY TNHH PHÁT MINH ANH

Xóm Xuân Lập, Xã Hải Xuân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

6.000.000.000

0968122258

 

NGUYỄN VĂN TÙNG

12/10/2021

22

0601222744

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ GIA CÔNG CƠ KHÍ HOÀNG HẢI 

Xóm 2 Liên Phương, Thôn Tổ Cầu, Xã Liên Bảo, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.000.000.000

0963689659

 

HOÀNG MINH QUANG

13/10/2021

23

0601222769

CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP TÂN THÀNH

Tân Thành, Xã Hồng Quang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

3.600.000.000

0947.206.991

congtytanthanh2021@gmail.com

TÔ THỊ NGÁT

13/10/2021

24

0601222776

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP ACT

Xóm Giang, Xã Hồng Quang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

3.200.000.000

0948.362.891

congtyact@gmail.com

NGUYỄN DUY TRUYỀN

13/10/2021

25

0601222783

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MẠNH CHÍ

Xóm Dậu, Xã Hồng Quang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

5.000.000.000

0941.339.631

ctymanhchi2021@gmail.com

NGUYỄN THỊ YẾN

13/10/2021

26

0601222800

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TRANG HẰNG

Số 126 đường Đông A, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

2.700.000.000

0842518071

 

TRẦN THỊ THU HẰNG

14/10/2021

27

0601222818

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẠI BẮC

Xóm 16, Xã Giao Thịnh, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

25.000.000.000

0982 199 988

 

TRẦN VĂN ANH

14/10/2021

28

0601222825

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI HOÀNG HUY

Xóm Giang, Xã Hồng Quang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

6.200.000.000

0947.378.260

Congtyhoanghuy21@gmail.com

LƯU ĐÌNH HUY

14/10/2021

29

0601222871

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN MINH PLASTIC

Thôn Nam Sơn, Xã Yên Lợi, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

5.000.000.000

0969798880

 

NGUYỄN XUÂN HIẾU

15/10/2021

30

0601222889

CÔNG TY TNHH TM NAM BẮC HÀ

Xóm 10, Xã Xuân Bắc, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

10.000.000.000

0843 690 222

 

NGUYỄN VĂN BẮC   

15/10/2021

31

0601222896

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KHÁNH LINH

Thôn Phú Thọ, Xã Yên Thành, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.000.000.000

0944318630

 

ĐINH THỊ PHƯỢNG

15/10/2021

32

0601222913

CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÚC NAM PHONG

Xóm 5, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

2.000.000.000

0865259796

 

MAI VĂN PHONG

18/10/2021

33

0601222945

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ ĐỨC THÔNG 

Dãy 2 Quốc lộ 38B, Xã Yên Khánh, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

10.000.000.000

0968515206

 

NGUYỄN ĐỨC THÔNG   

19/10/2021

34

0601222952

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY LẮP PHÚ CƯỜNG

Khu phố Nam, Thị Trấn Liễu Đề, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

15.000.000.000

0939149868

 

VŨ VĂN PHÚ

19/10/2021

35

0601222984

CÔNG TY TNHH BẢNG VIỆT HÀ

Xóm 6, Xã Trực Đại, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

2.000.000.000

0967 504 873 

 

PHẠM VĂN BẢNG

19/10/2021

36

0601222991

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU DIỄM MY

27 Bùi Xuân Phái, Phường Trần Quang Khải, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

3.000.000.000

0934385887

thuhoai6283@gmail.com

VŨ THU HOÀI

20/10/2021

37

0601223018

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ THÀNH CHIẾN

Xóm 2 thôn Bình Yên, Xã Nam Thanh, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

3.800.000.000

0853006397

 

PHẠM THỊ SÂM

20/10/2021

38

0601223000

CÔNG TY TNHH CÔNG DỤNG

Thôn 1, Xã Trực Thuận, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

2.000.000.000

0978395555

 

NGÔ CÔNG DỤNG

20/10/2021

39

0601223057

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ HƯNG VINH

Tổ dân phố số 3, Thị Trấn Liễu Đề, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.000.000.000

0345057792

 

LÂM VĂN TRUNG   

21/10/2021

40

0601223064

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN NAM

Xóm 6, Tân Giang, Xã Nam Thanh, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

8.500.000.000

0963.901.674

 

LÊ ĐÌNH MÃO   

21/10/2021

41

0601223071

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHƯƠNG TIỆN THÀNH ĐẠT

Xóm 2, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

6.800.000.000

0985750939

 

TRẦN VĂN GIỚI

21/10/2021

42

0601223089

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI HẢI AN

Xóm 6, Xã Hồng Quang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.900.000.000

0828933319

 

NGUYỄN MINH TUẤN

22/10/2021

43

0601223096

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VINH NGÂN 

Xóm Phạm Thoại, Xã Hải Phú, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

5.000.000.000

0336.400.595

 

PHẠM THÁI QUANG

22/10/2021

44

0601223106

CÔNG TY TNHH ULISH

Đường N4, Khu công nghiệp Hòa Xá (Thuê xưởng của Công ty TNHH Việt Anh), Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

3.000.000.000

097.392.3047

 

CHOU, YANG-FAN

22/10/2021

45

0601223113

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT MỸ NGHỆ DƯƠNG PHÁT

Xóm Đoàn Kết, Xã Xuân Phú, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

6.800.000.000

0964.490.769

tienminh2308@gmail.com

VŨ ĐỨC DƯƠNG

22/10/2021

46

0601223177

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KHÁNH LINH

Khu 7, Thị Trấn Yên Định, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.000.000.000

0936775567

 

NGUYỄN VĂN ĐỆ

27/10/2021

47

0601223152

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SƠN HUYỀN

Đội 5, Xóm 1, Xã Kim Thái, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.000.000.000

0787011689

 

TRẦN SƠN

27/10/2021

48

0601223184

CÔNG TY TNHH THÀNH PHÁT BTN

74 Ngỗ Sỹ Liên, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

6.800.000.000

0943 896 555    

xuanhienth83@gmail.com

NGUYỄN XUÂN HIỀN    

27/10/2021

49

0601223191

CÔNG TY TNHH NHÀ CỔ THẾ HIỂN

Xóm 2, Xã Hải Sơn, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.000.000.000

0854619999

 

LẠI THẾ HIỂN

27/10/2021

50

0601223233

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ NỘI THẤT MINH KHÔI

Thôn Bồi Tây, Xã Mỹ Phúc, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.000.000.000

0935559398/0364556555

 

HÀ TIẾN BÌNH  

28/10/2021

51

0601223272

CÔNG TY TNHH BOOMERANG HOMES 

123 Đỗ Mạnh Đạo, Phường Lộc Hòa, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.000.000.000

0902461320

 

NGUYỄN TUẤN LINH

29/10/2021

52

0601222046

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI HỒNG PHÁT

Xóm An Vinh, Xã Trực Chính, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

2.000.000.000

0947504159

phamthily11101998@gmail.com

PHẠM THỊ LÝ

01/10/2021

53

0601222215

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÀ ĐỨC TRƯỜNG

Xóm Bình Minh 1, Xã Việt Hùng, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.000.000.000

0945.969.666

 

PHẠM VĂN TRƯỜNG

05/10/2021

54

0601222279

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ KACHI FOOD

Xóm 6, Xã Hải Long, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

5.000.000.000

0983445300

 

LẠI THỊ THƠ  

06/10/2021

55

0601222310

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI TẤN PHÚC

Tổ dân phố Liên Phú, Thị Trấn Cát Thành, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.800.000.000

0911020333

 

TRẦN MINH QUANG

06/10/2021

56

0601222423

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT A.I.O HOME

Số 9 Nguyễn An Ninh, Phường Văn Miếu, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

5.000.000.000

0989646483

 

NGUYỄN HUY THÀNH

08/10/2021

57

0601222455

CÔNG TY TNHH NHÔM CHIẾN PHÁT

Tổ 16, Thị Trấn Nam Giang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

6.000.000.000

0912283327 - 0944562781

 

NGUYỄN VĂN CHIẾN

11/10/2021

58

0601222695

CÔNG TY TNHH THANG MÁY ĐỨC THÀNH AN

Số 6 Nguyễn Đức Thuận, Phường Hạ Long, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.000.000.000

0947.242.662

 

ĐOÀN VĂN ĐANG

12/10/2021

59

0601222712

CÔNG TY TNHH LÂM BẢO CHUNG

Xóm Lâm Bồi, Xã Giao Phong, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

3.868.000.000

0373083222

chunglam8080@gmail.com 

LÂM VĂN CHUNG

13/10/2021

60

0601222864

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ISM

Xóm Hồng Thái, Xã Hải Xuân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

5.000.000.000

0365 22 1978

ismvietnam1978@gmail.com

LÊ THỊ TÂM

15/10/2021

61

0601222938

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SUPERSTAR

Số 56/63 đường Văn Cao, Phường Năng Tĩnh, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.500.000.000

0917 831 668

 

MAI VINH DỰ   

19/10/2021

62

0601223025

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NÔNG SẢN GREEN

Xóm 18, Xã Hải Hưng, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

2.000.000.000

0228.377.8686                             

 

BÙI THỊ THÚY MẪN

20/10/2021

63

0601223032

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI HÀ SƠN

Tổ 13, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

6.000.000.000

0949564916

 

VŨ THỊ HẢO

20/10/2021

64

0601223219

CÔNG TY TNHH DIAMOND WINDOW

529 Trần Hưng Đạo, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

600.000.000

0915999891

 

ĐỖ VĂN TRÁNG

28/10/2021

65

0601222053

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC HIỂN ANH

Xóm 19, Xã Nghĩa Châu, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

500.000.000

0326372456

hienthe1010@gmail.com

 

01/10/2021

66

0601222014

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GIAO THỦY

Xóm 29, Xã Giao Thiện, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

5.000.000.000

0971980845

 

PHAN THỊ HƯƠNG

01/10/2021

67

0601222021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÂM PHÁT

Thôn An Cừ Trung, Xã Yên Bình, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

980.000.000

0853 506 289

 

ĐINH VIẾT NGHĨA

01/10/2021

68

0601222247

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI HTĐ TOÀN CẦU

Số 1083 đường Vũ Hữu Lợi, Xã Nam Vân, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.000.000.000

0946138662

 

NGUYỄN MẠNH HÙNG

05/10/2021

69

0601222286

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THÊU VIỆT PHÁT - HẢI CƯỜNG

Xóm 2, Xã Hải Cường, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

30.000.000.000

0975.691199

 

VŨ THỊ MINH THÚY

06/10/2021

70

0601222293

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN & XÂY DỰNG ĐẠI THÀNH

Xóm 6, Xã Hải Hà, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

5.000.000.000

0359231818

 

ĐOÀN VĂN ĐẠI

06/10/2021

71

0601222303

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THÊU VIỆT PHÁT - NINH CƯỜNG

Tổ dân phố Thanh Minh, Thị trấn Ninh Cường, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.000.000.000

0988.772628

 

PHẠM VĂN HÙNG

06/10/2021

72

0601222328

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI NINH

Xóm 18, Xã Hải Ninh, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

18.000.000.000

0819 599 664

 

ĐINH VĂN HIẾN

06/10/2021

73

0601222399

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH TỔNG HỢP HẢI ANH

Đội 5, thôn Thành An, Xã Nghĩa Phong, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

5.000.000.000

0396894181

 

TRẦN THỊ NGỌC ANH

07/10/2021

74

0601222416

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG PHÚ HƯNG

Khu phố 2 , Thị Trấn Quỹ Nhất, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

20.000.000.000

0962661077

 

ĐÀO VĂN HIẾU

08/10/2021

75

0601222430

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HÀNH HƯƠNG CÔNG GIÁO

28 Tô Hiệu, Phường Ngô Quyền, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

7.000.000.000

0854357777

 

PHẠM DUY HƯỞNG

08/10/2021

76

0601222487

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÚC THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÁY VÀ GIA CÔNG KHUÔN MẪU BÌNH MINH

Tổ dân phố số 13, Thị Trấn Lâm, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

21.000.000.000

0915.895979

 

NGUYỄN MẠNH DŨNG

11/10/2021

77

0601222663

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG NHÀ VIỆT

Số 156 Trần Nhật Duật, Phường Trần Tế Xương, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.000.000.000

0942818291

 

TRẦN ĐÌNH THẮNG

12/10/2021

78

0601222751

CÔNG TY CỔ PHẦN IN, GIẤY VỞ HƯNG THỊNH

Số 52 Trần Kỳ, Phường Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.000.000.000

02283510999-0947260222

 

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

13/10/2021

79

0601222832

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HỢP HƯNG

Số 64 Đinh Thị Vân, Phường Hạ Long, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

13.200.000.000

0913561541

 

MAI THẾ THỦY

14/10/2021

80

0601222920

CÔNG TY CỔ PHẦN IN TRƯỜNG THÀNH PHÁT

112 Trường Chinh, Phường Bà Triệu, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

2.500.000.000

0915302402

 

ĐẶNG THANH BÌNH

18/10/2021

81

0601222977

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẠI PHÚC NAM ĐỊNH

Khu 18, Xã Phúc Thắng, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

30.000.000.000

0328256666

 

TRẦN VĂN HAI

19/10/2021

82

0601223201

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI THÀNH NAM ĐỊNH

Xóm Triền, Xã Hồng Quang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

20.000.000.000

0888992233

 

VŨ ĐỨC VINH

28/10/2021

83

0601223226

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM HẢI SƠN

Xóm Tân Lập, Quốc lộ 38B, Xã Yên Tiến, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

99.000.000.000

0912389884

 

BÙI VĂN HẢI

28/10/2021

III. DANH SÁCH DOANH NGHIỆP GIẢI THỂ

	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Mã số doanh nghiệp
	Tên doanh nghiệp
	Địa chỉ trụ sở chính
	Vốn điều lệ (đồng)
	Điện thoại
	Người đại diện theo pháp luật

	1
	0600683460
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH HOÀ
	Số 61 Hùng Vương, Phường Vị Hoàng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	03503842827
	HOÀNG KIM THÀNH

	2
	0601201663
	CÔNG TY TNHH TL STUDIO
	Xóm Hưng Long, Xã Mỹ Tân, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0813 380 712                            
	TRẦN THỊ CÚC

	3
	0601213690
	CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP ANH TÚ
	Số nhà 11, Ngõ 261 đường Giải Phóng, Phường Trường Thi, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	30.000.000.000
	0981545666
	PHẠM VĂN HỮU

	4
	0600337238
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - VẬN TẢI SƠN NAM
	Số 46 Đường Thái Bình, Phường Trần Tế Xương, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.500.000.000
	0350.2470889
	LÊ THỊ KHƯƠNG

	5
	0601057272
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI LINH TRANG
	Số 2 Bến Thóc, Phường Ngô Quyền, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	20.000.000.000
	0973391420
	PHẠM THỊ NGỌC LAN

	6
	0601196117
	CÔNG TY TNHH THỰC LUẬN
	Cụm công nghiệp tập trung Đồng Côi, Thị Trấn Nam Giang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	7.000.000.000
	0912742760
	NGUYỄN HỮU THỰC

	7
	0601036071
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XĂNG DẦU MẠNH TÂN
	Số 36/71 đường Đốc Ngữ, Khu đô thị Hòa Vượng, Xã Lộc Hoà, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	15.000.000.000
	0978027878
	 VŨ MẠNH TIỀM

	8
	0601193490
	CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOA 
	Số 293 Đường Trường Chinh, Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	400.000.000
	0916665562
	TRẦN THỊ THANH HOA                                       

	9
	0601203780
	CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN QUỐC TẾ NEWCOLOR NHẬT BẢN
	Số 19, Ngõ 31, Đường Đoàn Trần Nghiệp, Phường Trần Đăng Ninh, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	10.000.000.000
	0945614083
	VŨ VĂN TRẦN


